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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

 

Bản án số: 53/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 16 - 8 – 2023 

V/v Ly hôn, tranh chấp nuôi con. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Minh Đức 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thị Duyên và bà Nguyễn Như Trang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Ngoan- Th m  ra viên Tòa án nhân dân 

huyện Kiến Xương,  ỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Duy - Kiểm sá  viên. 

Ngày 16   háng 8 năm 2023,  ại  rụ sở Toà án nhân dân huyện Kiến Xương, 

 ỉnh Thái Bình xé  xử sơ  h m công khai vụ án  hụ lý số: 72/2023/TLST- HNGĐ , 

ngày 12  háng 5 năm 2023, về việc " Ly hôn và  ranh chấp nuôi con ",  heo Quyế  

định đưa vụ án ra xé  xử số 47/2023/QĐXXST - HNGĐ ngày 13  háng 7  năm 2023, 

Quyế  định hoãn phiên  òa số 35/2023/QĐXXST - HNGĐ ngày 31  háng 7  năm 

2023, giữa các đương sự: 

  - Nguyên đơn:  Chị Đỗ Thị D , sinh năm 1989. 

          Địa chỉ: Thôn N , xã H , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

                      - Bị đơn: Anh  Đỗ Thanh T , sinh năm 1987. 

          Địa chỉ: Thôn N , xã H , huyện Kiến Xương,  ỉnh Thái Bình. 

 ( Chị D  có đơn xin vắng mặ , anh T  vắng mặ   ại phiên  òa lần 2). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản  ự khai và các  ài liệu chứng cứ đã xuấ   rình  hì 

nguyên đơn chị Đỗ Thị D  có yêu cầu khởi kiện và  rình bày như sau:  

- Về quan hệ hôn nhân:  

Chị và anh T   ự nguyện  ìm hiểu và đi đến kế  hôn, có làm  h   ục đăng ký 

kế  hôn  ại Ủy ban nhân dân xã H , huyện K ,  ỉnh Thái Bình vào ngày 02/11/2009. 

Sau khi kế  hôn vợ chồng chị chung sống c ng bố m  anh T   ại xã H , huyện K   , 

 ỉnh Thái Bình. Quá  rình chung sống vợ chồng phá  sinh nhiều mâu  hu n, nguyên 
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nhân là do chị và anh T  bấ  đồng về quan điểm sống, anh T  không tu chí làm ăn, 

mải chơi bài bạc, không lo  ính kinh  ế gia đình, không quan  âm đến vợ con, sống 

không chung  h y, còn hành hạ, đánh đập chị. Chị  đã nhiều lần  ha  hứ cho anh T  

để có mộ  gia đình êm ấm, chị cũng như gia đình đã nhiều lần khuyên bảo để anh T 

 hay đổi cách sống, nhưng không có kế  quả như mong muốn. Vợ chồng chị cũng 

đã có  hời gian sống ly  hân từ  háng 9 năm 2022 đến nay. Nay chị xác định vợ 

chồng không còn  ình cảm, không  hể đoàn  ụ với nhau được nữa, nên chị đề nghị 

Tòa án giải quyế  cho chị được ly hôn anh T . 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là Đỗ Thị Diệu L , sinh ngày 22 

 háng 7 năm 2010 và  Đỗ Diệu Ch , sinh ngày 26  háng 10 năm 2012. Hiện nay các 

con đang ở c ng với chị, ly hôn chị đề nghị được  rực  iếp nuôi cả 02 con và yêu 

cầu anh T  phải cấp dư ng nuôi con 1.000.000 đồng/ háng/con. 

Về  ài sản chung, nợ chung: Vợ chồng không có  ài sản chung, không vay nợ 

chung, không yêu cầu  oà án giải quyế . 

* Bị đơn là anh Đỗ Thanh T : Trong quá  rình giải quyế  vụ án không có mặ  

 heo giấy  riệu  ập c a Tòa án, không  ham gia  ố  ụng  ại Tòa án, không  hực hiện 

các quyền và nghĩa vụ c a đương sự. 

* Kế  quả  hu  hập chứng cứ c a Tòa án: 

- Qua xác minh  ại Ủy ban nhân dân xã H , cán bộ đại diện cho Đoàn  hể, đại 

diện chính quyền cung cấp cho biế : Chị D  và anh T  đều có hộ kh u  hường  rú  ại 

xã H , kế  hôn  ại xã H  vào ngày 02/11/2009. Quá  rình chung sống vợ chồng giữa 

chị D  và anh T  phá  sinh nhiều mâu  hu n, nguyên nhân là do anh T  đi làm ăn ở 

 ỉnh ngoài có  hu nhập,  uy nhiên không quan  âm đến gia đình. Chị D  và anh T  

mâu  hu n đã được cơ sở  hôn hòa giải, nhưng vợ chồng hòa  huận chỉ được mộ  

 hời gian ngắn. Đến nay chị D  khởi kiện ly hôn anh T , đề nghị  oà án giải quyế  

cho vợ chồng chị được ly hôn. Việc giao con chung cho chị D  hay anh T   rực  iếp 

nuôi dư ng  heo quy định c a pháp luậ ,  rên cơ sở nguyện vọng c a các bên, để 

đảm bảo quyền lợi  ố  nhấ  cho cháu. 

- Lời khai c a ông Đỗ Văn T  ( Bố đẻ anh T  ): Vợ chồng chị D  và anh T  

quá  rình chung sống có mâu  hu n,  ranh cãi nhau nhưng ông không được biế  

nguyên nhân cụ  hể. Anh T  đi làm xây dựng  hỉnh  hoảng có về, Tòa án gửi  hông 

báo về việc chị D  xin ly hôn anh T gia đình ông đã nhận được. Gia đình ông 

không can  hiệp vào cuộc sống c a vợ chồng chị D  và anh T , việc đó do anh chị 

ấy quyế  định. Từ đầu năm 2023 vợ chồng chị D  anh T  sống ly  hân, chị D đưa 02 

con là Đỗ Thị Diệu L , sinh ngày 22  háng 7 năm 2010 và  Đỗ Diệu Ch , sinh ngày 

26  háng 10 năm 2012 về nhà ngoại sống,  hi  hoảng các cháu lại chơi vì hai gia 

đình ở gần nhau.  

- Đơn  rình bày c a ông Đỗ Văn G  (là bố đẻ chị D ): Vợ chồng chị D anh T  

chung sống không hòa  huận, xảy ra nhiều mâu  hu n. Hai bên gia đình đã nhiều 
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lần khuyên bảo nhưng chị D  không đồng ý về chung sống c ng anh T . Chị D và 

anh T  có 02 con chung là Đỗ Thị Diệu L , sinh ngày 22  háng 7 năm 2010 và  Đỗ 

Diệu Ch , sinh ngày 26  háng 10 năm 2012, hiện nay đang ở nhà ông. Nếu anh chị 

D  T  ly hôn  hì ông  ng hộ nguyện vọng c a chị D  được  rực  iếp nuôi cả hai con, 

gia đình ông đ  điều kiện c ng chị D  để các cháu được đảm bảo việc ăn, ở, học 

 ố .   

- Tòa án lấy lời khai c a hai con c a anh T  và chị D : Các cháu đều có 

nguyện vọng muốn được ở với m , nếu bố m  ly hôn. 

* Tại phiên  òa hôm nay, đại diện Viện kiểm sá  nhân dân huyện Kiến 

Xương,  ỉnh Thái Bình phá  biểu ý kiến:  

+ Về việc  uân  heo pháp luậ :  

Th m phán, Thư ký và Hội đồng xé  xử đã  hực hiện đúng quy định Bộ luậ   ố 

 ụng dân sự. Nguyên đơn  hực hiện đúng các quy định  ại các Điều 70, 71 Bộ luậ   ố 

 ụng dân sự. Bị đơn không  hực hiện các quy định  ại các Điều 70, 72 c a Bộ luậ   ố 

 ụng dân sự.  

+ Về quan điểm giải quyế  vụ án: Đề nghị áp dụng các Điều 56, 81, 82, 83 

Luậ  hôn nhân và gia đình, xử cho chị D  được ly hôn anh T ; giao cho chị D   rực 

 iếp nuôi dư ng cả 02 con chung. Anh T  phải có nghĩa vụ cấp dư ng cho con 

1.000.000 đồng/ háng/01con. Về  ài sản và nợ chung không đặ  ra giải quyế . Về 

án phí: Căn cứ khoản 4 Điều 147 Bộ luậ   ố  ụng dân sự; Điều 27 Nghị Quyế  số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức  hu, miễn, giảm,  hu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Chị D  

phải chịu án phí ly hôn sơ  h m và anh T ng phải chịu án phí về nghĩa vụ cấp dư ng. 

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các  ài liệu có  rong hồ sơ vụ án được  h m  ra  ại phiên 

 òa, ý kiến c a đại diện Viện kiểm sá , hội đồng xé  xử nhận định: 

[I] Về pháp luậ   ố  ụng:  

[1] Chị D  xin ly hôn anh T  đăng ký hộ kh u  hường  rú  ại xã  , huyện K   , 

 ỉnh Thái Bình nên vụ án  huộc  h m quyền giải quyế  c a Tòa án nhân dân huyện 

Kiến Xương là đúng với quy định  ại khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35 và  khoản 1 

Điều 39 Bộ luậ   ố  ụng dân sự. 

[2] Trong quá  rình giải quyế  vụ án Tòa án  iến hành  hu  hập chứng cứ nên 

Viện kiểm sá  nhân dân huyện Kiến Xương  ham gia phiên  òa là đúng với quy định  ại 

khoản 2 Điều 21 Bộ luậ   ố  ụng dân sự. 

  [3] Nguyên đơn chị Đỗ Thị D  đã  hực hiện đầy đ  các quyền và nghĩa vụ 

quy định  ại các Điều 70, 71 c a Bộ luậ   ố  ụng dân sự; bị đơn anh Đỗ Thanh T  

không  hực hiện đầy đ  các quyền và nghĩa vụ  heo quy định  ại Điều 70, 72 c a 

Bộ luậ   ố  ụng dân sự, chị D  có đơn xin vắng mặ   ại phiên  òa, anh T  đã được 
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Tòa án  riệu  ập hợp lệ đến phiên  òa lần  hứ hai nhưng v n vắng mặ , vì vậy Tòa 

án  iến hành xé  xử vắng mặ  chị D  và anh T là ph  hợp với quy định  ại khoản 3 

Điều 228 Bộ luậ   ố  ụng dân sự. Vụ án chỉ có nguyên đơn và bị đơn, họ đều vắng mặt 

nên phiên  òa được  iến hành  heo  h   ục quy định  ại điều 238 Bộ luậ   ố  ụng dân 

sự. 

 [II] Về pháp luậ  nội dung:  

  [1]  Về quan hệ hôn nhân: 

 Quan hệ hôn nhân c a chị D  và anh T  có giấy chứng nhận kế  hôn  heo đúng 

quy định c a pháp luậ  nên là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Quá  rình chung sống 

c a vợ chồng không được hạnh phúc, đã được gia đình và đoàn  hể khuyên giải 

nhưng v n không hòa  huận. Đến nay chị D  xác định vợ chồng không còn  ình cảm 

với nhau, không  hể đoàn  ụ. Như vậy chứng  ỏ hôn nhân giữa chị D  và anh T  đã 

lâm vào  ình  rạng  rầm  rọng, cuộc sống chung không  hể kéo dài, mục đích hôn 

nhân không đạ  được, nên cần giải quyế  cho chị D  được ly hôn với anh T  là ph  

hợp với quy định  ại điều 56 c a Luậ  Hôn nhân và gia đình.   

[2] Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là Đỗ Thị Diệu L , sinh ngày 

22  háng 7 năm 2010 và  Đỗ Diệu Ch , sinh ngày 26  háng 10 năm 2012. Hiện nay 

các cháu đang ở c ng với chị D  và ông bà ngoại, có đ  điều kiện để các cháu ăn, ở 

và học  ập  ố , các cháu đều có nguyện vọng được ở với chị D , do vậy nên giao 

cho chị D   rực  iếp nuôi cả 02 con. Buộc anh T phải cấp dư ng cho 02 con, mức cấp 

dư ng cho mỗi con là 1.000.000 (Một triệu) đồng/ háng là ph  hợp các quy định  ại các 

điều 81,82,83 Luậ  hôn nhân và gia đình.  

[3] Về  ài sản và nợ chung: Do chị D  khai không có  ài sản chung và nợ 

chung và không yêu cầu Tòa án giải quyế , mặ  khác anh T  không có lời khai về 

 ài sản chung và nợ chung nên Tòa án không đặ  ra giải quyế . 

[4] Về án phí: Chị D  phải chịu án phí ly hôn sơ  h m  heo quy định c a 

pháp luậ , anh T  phải chịu án phí về nghĩa vụ cấp dư ng. 

Vì các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

-   Căn cứ các điều 56, 81, 82, 83 Luậ  hôn nhân và gia đình.    

-   Căn cứ khoản 4 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ 

luậ   ố  ụng dân sự;  

- Căn cứ khoản 5 và khoản 6 Điều 27 Nghị Quyế  số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 c a Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức  hu, miễn, giảm, 

 hu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Về quan hệ hôn nhân:  

     Xử cho chị Đỗ Thị D  được ly hôn anh Đỗ Thanh T . 
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2. Về con chung: Giao cho chị Đỗ Thị D   rực  iếp nuôi dư ng cả 02 con 

chung là Đỗ Thị Diệu L , sinh ngày 22  háng 7 năm 2010 và  Đỗ Diệu Ch , sinh 

ngày 26  háng 10 năm 2012. Buộc anh T  phải cấp dư ng cho 02 con, mức cấp 

dư ng cho mỗi con là 1.000.000 ( Một triệu ) đồng/ háng, kể  ừ  háng 8 năm 2023 

đến khi mỗi con đ  18  uổi. Anh T có quyền, nghĩa vụ  hăm nom con mà không ai 

được cản  rở. 

           3. Về  ài sản chung, nợ chung: Không đặ  ra giải quyế . 

 4. Về án phí: Chị Đỗ Thị D  phải chịu 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án 

phí ly hôn sơ  h m, được đối  rừ số  iền  ạm ứng án phí đã nộp là 300.000 (Ba 

trăm nghìn) đồng  heo biên lai  hu  iền  ạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0001891 ngày 12/5/2023 c a Chi cục  hi hành án dân sự huyện Kiến Xương. 

Chị D  đã nộp xong án phí ly hôn sơ  h m. Anh Đỗ Thanh T  phải chịu 300.000 

(Ba trăm nghìn) đồng án phí về nghĩa vụ cấp dư ng.  

 5. Về quyền kháng cáo: Chị D  và anh T  vắng mặ   ại phiên  òa có quyền 

kháng cáo bản án  rong  hời hạn 15 ngày kể  ừ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yế .  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 9 Luật thi hành án dân sự ; 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.    

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                  THẨM PHÁN  - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ      

- VKSND huyện Kiến Xương;       ( Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện Kiến Xương;  

- Các đương sự;                                                                                                                  
- UBND xã Hồng Tiến;                    
- Lưu: hồ sơ, vp.    

                                                     

                                                                                      Phạ  M nh Đ c                                  

                                                                                                                     
 

 

 

 


